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THỨ TIẾT 
6A 

(Thuỷ) 

6B 

(Tuyến) 

6C 

(Ng. Anh) 

7A 

(Hằng) 

7B 

(Lan Anh) 

8A 

(Hiên) 

8B 

(Tạ Minh) 

9A 

(K.Trang) 

9B 

(Châu) 

9C 

(Nhung) 

2 
1 Anh -Vân Toán 2 - K.Trang Toán 2 - Lam Văn 2 - Hằng Toán 2 - Châu Anh 1 – Ngô Yến Văn 2 – Hải Yến  Văn 2 - Thuỷ Toán 2 - Tạ Minh 

2 Anh -Vân  Toán 2 - K. Trang Toán 2 - Lam Văn 2 - Hằng Toán 2 - Châu Văn 2 - Nhung Văn 2 – Hải Yến Anh 2 – Ngô Yến Văn 2 - Thuỷ Toán 2 - Tạ Minh 

3 Anh -Vân  Toán 2 - K. Trang Toán 2 - Lam Văn 2 - Hằng Toán 2 - Châu Văn 2 - Nhung Văn 2 – Hải Yến Anh 2 – Ngô Yến Văn 2 - Thuỷ Toán 2 - Tạ Minh 

4      Văn 2 - Nhung  Anh 2 – Ngô Yến  HN- Trang 

5           

3 
1 Văn2 - Thuỷ Văn 2 – Lan Anh Văn 2 – Ng.Anh Toán 2 - Châu  Anh 1 – Ngô Yến Toán 2 - Tạ Minh Toán 2 - K.Trang  Văn 2 - Nhung 

2 Văn 2 - Thuỷ Văn 2 – Lan Anh Văn 2 – Ng.Anh Toán 2 - Châu Anh 2 – Ngô Yến Toán 2 - Lam Toán 2 - Tạ Minh Toán 2 - K. Trang  Văn 2 - Nhung 

3 Văn 2 - Thuỷ Văn 2 – Lan Anh Văn 2 – Ng.Anh Toán 2 - Châu Anh 2 – Ngô Yến Toán 2 - Lam Toán 2 - Tạ Minh Toán 2 - K. Trang  Văn 2 - Nhung 

4     Anh 2 – Ngô Yến Toán 2 - Lam   HN- Trang  

5           

4 
1 Toán 2 - K.Trang    Văn 2 - Lan Anh  Anh 1 – Ngô Yến Văn 2 - Hằng   

2 Toán 2 - K. Trang    Văn 2 - Lan Anh  Anh 2 – Ngô Yến Văn 2 - Hằng   

3 Toán 2 - K. Trang    Văn 2 - Lan Anh  Anh 2 – Ngô Yến Văn 2 - Hằng   

4       Anh 2 – Ngô Yến HN- Trang   

5           

5 

1       Anh 1 – Ngô Yến NGLL   

2         Anh 2 – Ngô Yến NGLL 

3         Anh 2 – Ngô Yến  

4         Anh 2 – Ngô Yến  

5         NGLL  

6 

1      Anh 1 – Ngô Yến  Tin - Hồng Toán 2 - Châu Anh -Vân 

2      Anh 2 – Ngô Yến  Tin - Hồng Toán 2 - Châu Anh -Vân  

3      Anh 2 – Ngô Yến   Toán 2 - Châu Anh -Vân  

4      Anh 2 – Ngô Yến     

5           

7 

1   Anh -Vân    Anh 1 – Ngô Yến    

2   Anh -Vân  Anh 2 – Ngô Yến       

3   Anh -Vân  Anh 2 – Ngô Yến       

4    Anh 2 – Ngô Yến       

5           

 

 

 


